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BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Mã số: 9850103, 
- Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai cho Đại học Thái Nguyên; Mã số: 9. 85.01.03
2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên.
3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo:
 3.1. Kiến thức, kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập để phát hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý đất đai trong và ngoài nước

- Tham mưu, tư vấn cho ngành về xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả trong quản lý đất đai. 

- Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án sử dụng đất, các kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn (trình độ B2, khung châu Âu)

3.2. Thái độ

- Tôn trọng đường lối. chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước trong cuộc sống và công tác chuyên môn.

- Đồng cảm, học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng. 

- Bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống trong công việc.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành: 
Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2017
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2017

	1. 
	Nguyễn Thế Đặng
	1953
	GS. 2009
	Khoa học đất
	6/8
	2
	33
	7

	2. 
	Nguyễn Ngọc Nông
	1958
	PGS. 2003
	Khoa học đất
	3/5
	2
	22
	2

	3. 
	Lê Sỹ Trung
	1961
	PGS.2010
	Điều tra quy hoạch
	3/3
	1
	4
	-

	4. 
	Đặng Văn Minh
	1959
	GS.2015
	Khoa học Đất
	4/5
	2
	32
	5

	5. 
	Đỗ Thị Lan
	1972
	PGS.2009
	Sinh thái cảnh quan
	0/4
	2
	15
	-

	6. 
	Nguyễn Thế Hùng
	1967
	PGS. 2009
	Khoa học đất và ứng dụng GIS
	2/3
	2
	30
	14

	7. 
	Nguyễn Khắc Thái Sơn
	1966
	PGS.2007
	Trồng trọt
	0/2
	01
	19
	0

	8. 
	Lương Văn Hinh
	1952
	PGS.2002
	Nông học
	1/3
	01
	20
	-

	9. 
	Đàm Xuân Vận
	1973
	PGS 2011
	Nông nghiệp
	0/2
	1
	28
	5

	10. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	1975
	PGS.2010
	Ứng dụng GIS trong quản lý
	
	-
	3
	10

	11. 
	 Lê Văn Thơ
	1975
	TS.2012
	Quy hoạch sử dụng đất
	0/1
	-
	20
	

	12. 
	Hoàng Văn Hùng
	1974
	PGS, 2015
	Khoa học Môi trường
	1/5
	02
	25
	5

	13. 
	Dư Ngọc Thành
	1966
	TS.2007
	Trồng trọt
	0/1
	2
	13
	-

	14. 
	Phan Đình Binh
	1977
	PGS, 2015
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	0/1
	2
	40
	8

	15. 
	Vũ Thị Thanh Thủy
	
	TS.2010
	Nông nghiệp
	0/1
	1
	20
	0

	16. 
	Nguyễn Thanh Hải
	1980
	TS. 2010
	Quản lý nông nghiệp
	-
	-
	10
	3

	17. 
	Nguyễn Chí Hiểu
	1974
	TS.2012
	Trồng trọt
	0/1
	-
	13
	-

	18. 
	Vũ Thị Quý
	1974
	TS.2014
	Trồng trọt
	
	1
	4
	

	19. 
	Nguyễn Đức Nhuận
	1974
	TS.2012
	Nông nghiệp
	
	1
	3
	2

	20. 
	Nguyễn Thị Lợi
	1967
	TS.2013
	Nông nghiệp
	
	1
	3
	

	21. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	1981
	TS. 2017
	Quản lý đất đai
	
	1
	12
	

	22. 
	Nguyễn Quang Thi
	1984
	TS. 2017
	Quản lý đất đai
	
	
	10
	1

	23. 
	Nông Thị Thu Huyền
	1977
	TS. 2019
	Quản lý đất đai
	
	
	5
	


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2017
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2017

	1. 
	Trịnh Hữu Liên
	1953
	PGS, 2015
	QLĐĐ
	0/1
	4
	15
	-

	2. 
	Nguyễn Quang Minh
	1972
	PGS, 2015
	QLĐĐ
	
	2
	18
	10

	3. 
	Hoàng Hải
	1971
	TS, 1999
	Sinh học
	
	2
	2
	2


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2012.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng  4 và Tháng 9 hàng năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

+ Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

+ Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

+ Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu;

+ Trình độ ngoại ngữ;

+ Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 02 thư giới thiệu.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:  Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: 3 năm (tập trung);

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm (tập trung).

Tên văn bằng: Tiến sĩ Nông nghiệp.

4.2.2. Chương trình đào tạo
A. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG

1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành 

Quản lý đất đai. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp đã lâu 

(trước năm 2000), phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và

 Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

B. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ (8 TÍN CHỈ)
1. 1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ)
Phương pháp thu thập, xử lý phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
Quy hoạch & Quản lý sử dụng đất
2. 2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)
Công nghệ trắc địa trong quản lý đất đai
Công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý đất đai

Chính sách pháp luật đất đai

Định giá đất và bất động sản
Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản

Quy hoạch tổng thê kinh tế xã hội
C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (6 TÍN CHỈ)

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS. NCS tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới dự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.
	D. BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân

 tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những 

vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.



	E. BÁO CÁO SEMINAR Ở BỘ MÔN  

Nghiên cứu sinh có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng 

thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án.


F. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

4.2.3. Mô tả tóm tắt học phần trình độ tiến sĩ
LPUM 821 (2 tín chỉ) -  Quy hoạch & Quản lý sử dụng đất

Land Planning and Utilization Management
 Mục tiêu :  Môn học cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai: Vai trò của quy hoạch và vai trò của quản lý sử dụng đất; Những căn cứ pháp lý về quy hoạch và quản lý sự dụng đất các cấp; Cơ sở khoa học, pháp lý về quản lý sử dụng đất đai; Thực trạng và định hướng quản lý sử dụng đất ở Việt Nam. 
Nội dung chính:

Chuyên đề 01: Vai trò và tính pháp lý của quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất đai


- Vai trò của quy hoạch


-  Vai trò và cơ sở của quy hoạch sử dụng đất đai

Chuyên đề 02: Những căn cứ pháp lý của quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai


- Các văn bản pháp lý về quy hoạch sử dụng đất đai


- Quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất các cấp


- Cở sở pháp lý của quản lý sử dụng đất đai

Chuyên đề 03:  Thực trạng và định hướng của quy hoạch, quản lý sử dụng đất


- Những khó khăn, hạn chế của quy hoạch sử dụng đất đai


- Những bất cấp trong quản lý sử dụng đất


- Định hướng quản lý sử dụng đất Việt Nam                                                                                            
GTLM 821 (2 tín chỉ) Công nghệ trắc địa trong quản lý Đất đai
Geodegy technology in Land management
 Mục tiêu :
Xác định quy mô hành chính và kích thước tối ưu của thửa đất trong quá trình quản lý đất đai theo không gian lãnh thổ.

Thiết kế hệ thống quản lý đất đai theo một đơn vị hành chính xác định bằng kỹ thuật trắc địa và bản đồ.
Nội dung chính:

Chương 1: Các vấn đề cơ bản của trắc địa trong quản lý đất đai

1.Quy mô đơn vị hành chính trong quản lý

2.Cơ sở lý thuyết các mô hình đơn vị đất đai

3.Hệ thống quản lý đất đai ở Việt nam

Chương 2: Tính chất của bản đồ trong quản lý đất đai

1. Phân loại bản đồ trong công tác quản lý đất.

2. Tính chất của bản đồ trong quản lý đất

3. Độ co dãn của bản đồ và phương pháp hiệu chỉnh trị đo từ bản đồ.

Chương 3: Các tư liệu chính để xây dựng hệ thống quản lý đất đai

1.Các số liệu trắc địa trong hệ thống quản lý đất

2.Các tư liệu bản đồ trong hệ thống quản lý đất

3. Thiết kế hệ thống biểu thống kê đất nông thôn

4. Thiết kế hệ thống biểu thống kê đất đô thị

Chương 4: Kỹ thuật trắc địa trong quản lý đất đai

1. Các phương pháp điều chỉnh và đo ranh giới hành chính.

2. Các phương pháp đo vẽ bổ xung biến động đất đai

3. Kỹ thuật đổi và tích tụ đất đai

4. Kỹ thuật đưa đồ án thiết kế ra thực địa

5. Kỹ thuật thành lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong quản lý đất.
GISRL (2 tín chỉ) CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

GIS and Remote Sensing in Land Management
Mục tiêu: Học phần "Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai" nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh ngành Quản lí đất đai những vấn đề giúp cho nghiên cứu sinh sau này làm tốt hơn công tác chuyên môn, nghiên cứu và quản lý về đất đai, cụ thể:

+ Những nguyên lí và phương pháp phân tích trong Viễn thám 

+ Những nguyên lí và phương pháp phân tích trong GIS 

+ Tích hợp công nghệ GIS và Viễn thám ứng dụng trong quản lý đất đai

Nội dung chính : 

Nội dung học phần "Công nghệ GIS và Viễn thám" là tổng hợp những nguyên lý và phương pháp phân tích trong công nghệ GIS và Viễn thám, trên cơ sở đó tích hợp công nghệ GIS và Viễn thám giải quyết một số vấn đề cơ bản của cho công tác quản lí đất đai. Nội dung học phần này được biên soạn thành 3 vấn đề lớn sau: Những nguyên lí và phương pháp phân tích trong Viễn thám, Những nguyên lí và phương pháp phân tích trong GIS, Tích hợp công nghệ GIS và Viễn thám ứng dụng trong quản lý đất đai.
SLP 821  (2 tín chỉ) Chính sách pháp luật đất đai 

    Soil law policy

Mục tiêu:
- Mục tiêu tổng quát: Học phần"Chính sách pháp luật đất đai" giúp cho nghiên cứu sinh biết cách vận dụng những quy định của chính sách pháp luật đất đai vào công tác quản lí hành chính nhà nước về đất đai; đồng thời biết cách hệ thống hóa và lí luận hóa để hoạch định chính sách pháp luật đất đai trong tương lai sao cho phù hợp với Hiến pháp hiện hành của đất nước và đảm bảo thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Mục tiêu cụ thể: Học phần "Chính sách pháp luật đất đai" nhằm hệ thống hóa cho nghiên cứu sinh Ngành Quản lí đất đai những quy định cơ bản về chính sách pháp luật đất đai của Nước ta hiện nay, đồng thời chỉ ra cơ sở khoa học và mối quan hệ giữa các quy định đó, giúp cho nghiên cứu sinh làm tốt hơn công tác quản lí hành chính nhà nước về đất đai.

Nội dung chính: 
Nội dung học phần "Chính sách pháp luật đất đai" là tổng hợp những vấn đề cơ bản về chính sách pháp luật đất đai ở nước ta hiện hành, đồng thời có tìm hiểu đến chính sách pháp luật đất đai của một số nước trên thế giới và của Việt Nam trong giai đoạn trước đây; từ đó rút ra những bất cập của chính sách pháp luật đất đai hiện hành và định hướng trong tương lai. Nội dung học phần này được chia thành 5 chương như sau:

Chương 1. Cơ sở khoa học của quản lí hành chính nhà nước đối với đất đai 

Chương 2. Các quy định cơ bản đối với chủ thể quản lí đất đai

Chương 3. Các quy định cơ bản đối với chủ thể sử dụng đất

Chương 4. Các quy định cơ bản đối với đất đai

Chương 5. Những bất cập của chính sách pháp luật đất đai hiện hành và định hướng trong tương lai

MWRM (2 tín chỉ) Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản
Minaral and Water resouces Management
Mục tiêu:

Truyền đạt và hướng dẫn người nghiên cứu và người học những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. Người học đánh giá được trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước và khoáng sản; nắm được những kiến thức cơ bản, biết tra cứu những văn bản về quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. 

Nội dung chính: 
 Học phần giới thiệu những kiến thức tổng quan về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản: (khái niệm, vai trò, phân bố, tính chất, quy hoạch, phát triển, đánh giá chất lượng, đánh giá trữ lượng nguyên nước và tài nguyên khoáng sản). Môn học khái quát trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước và khoáng sản của Việt Nam. Giới thiệu và hướng dẫn nghiên cứu các văn bản quản lý tài nguyên nước và khoáng sản.
LPV (2 tín chỉ) ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
LAND AND PROPERTY VALUATION
Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành sâu về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản tác động đến công tác định giá đất và BĐS. Các nguyên lý cơ bản trong công tác định giá đất và BĐS; Các phương pháp định giá đất có ứng dụng các công nghệ, phần mềm hỗ trợ công tác định giá đất và BĐS

Nội dung chính:
- Cơ sở khoa học về định giá hàng loạt Bất động sản

- Ứng dụng phương pháp CAMA trong định giá đất

- Phương pháp quy trình xây dựng vùng giá trị đất đai áp dụng tài Việt Nam

- Xây dựng c sở dữ liệu thành lập vùng giá trị đất đai và bản đồ giá đất
4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	3

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	9


	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	39


	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	18



Các minh chứng cho Bảng 3
- Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các 
học phần/môn học

	1
	Phòng thí nghiệm và  nghiên cứu chuyển giao công nghệ của khoa
	2012
	10 tỷ
	GIS, Trắc địa nâng cao, Khoa học đất

	2
	Viện nghiên cứu khoa học sự sống
	2008
	50 tỷ
	- Phân tích lý hóa đất, 

	3
	Trại thực tập thí nghiệm
	1970
	43 tỷ
	- Đất, Quy hoạch, trắc địa nâng cao…


- Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại
(in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	 Bất Động sản
	in
	Cơ quan của hiệp hội bất động sản Việt Nam
	Hiệp hội bất động sản 2008
	Quy hoạch và quản lý sử dụng đất

	2
	Thuế đất đai – Công cụ quản lý và điều tiết thị trường nhà đất
	in
	Đàm Văn Huệ
	Đại học Kinh tế quốc dân, 2006
	

	3
	Quy hoạch sử dụng đất đai
	in
	Trần Hữu Viên
	Nông nghiệp, 2005
	

	4
	 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
	in
	
	Nông nghiệp2006
	

	5
	Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
	in
	Đoàn Công Quỳ
	Nông nghiệp2006
	

	6
	Quy hoạch vùng
	in
	Phạm Kim Giao
	Xây dựng2000
	

	7
	Quy hoạch vùng
	in
	Đinh Thị Thanh
	Nông nghiệp2005
	

	8
	Quy hoạch vùng
	in
	Phạm Kim Giao
	Xây dựng2000
	

	9
	GT quy hoạch sử dụng đất đai
	in
	Lương Văn Hinh
	Nông nghiệp2003
	

	10
	Quy hoạch phát triển nông thôn (Quyển 1)
	in
	
	Nông nghiệp2003
	

	11
	Giáo trình lập và quản lí dự án phát triển nông thôn
	in
	Hoàng Mạnh Quân
	Nông nghiệp2007
	

	12
	Quy hoạch vùng
	in
	Phạm Kim Giao
	Xây dựng2000
	

	13
	Quy hoạch các đô thị Việt Nam và những dự án phát triển đến sau 2000
	in
	Nguyễn Tiến Dủ
	Thông kê1997
	

	14
	Giáo trình xây dựng và quản lí dự án
	in
	Từ Quang Hiển
	Nông nghiệp2007
	

	15
	Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai
	in
	Đoàn Công Quỳ
	Nông nghiệp2006
	

	16
	 Đất
	in
	Ngô Nhật Tiến, Nguyễn Xuân Quát
	ĐH Lâm nghiệp
	Đất và môi trường

	17
	Tài nguyên đất
	in
	Trần  Kông Tấu
	ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006
	

	18
	 Đánh giá đất đai bằng Land evaluation
	in
	Lê Quang Trí
	ĐH Cần Thơ, 2005
	

	19
	 Giáo trình thực tập đánh giá đất
	in
	Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ
	ĐH Cần Thơ, 2005
	

	20
	Giáo trình thổ nhưỡng học
	in
	Trần Văn Chính
	Nông nghiệp, 2006
	Khoa học đất nâng cao

	21
	Giáo trình thổ nhưỡng học
	in
	Lê Thanh Bồn
	Nông nghiệp, 2006
	

	22
	Vật lí thổ nhưỡng môi trường
	in
	Trần Công Tấu
	Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
	

	23
	Thổ nhưỡng học
	in
	Lê Văn Thượng
	Nông nghiệp, 2005
	

	24
	 Giáo trình vật lí đất
	in
	Nguyễn Thế Đặng
	Nông nghiệp, 2007
	

	25
	Vật lí thổ nhưỡng môi trường
	in
	Trần Công Tấu
	Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
	

	26
	Vật lí đất ứng dụng
	in
	Hoàng Thái Đại; Trần Viết Ổn
	Nông nghiệp, 2007
	

	27
	 Phân loại đất
	in
	Võ Tòng Anh
	Đại học Cần Thơ, 2007
	

	28
	 Giáo trình hóa học đất
	in
	Nguyễn Hữu Thành; Trần Thị Lệ Hà
	Nông nghiệp, 2006
	

	29
	 Hóa học đất
	in
	Nguyễn Hữu Thành; Trần Thị Lệ Hà
	Nông nghiệp, 2008
	

	30
	Kinh tế tài nguyên đất
	in
	Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài
	Nông nghiệp, 2007
	Kinh tế đất

	31
	Giá đất 2005 các tỉnh, thành phố
	in
	Viện nghiên cứu và đào tạo
	Nông nghiệp, 2005
	

	32
	Giáo trình định giá đất
	in
	Hồ Thị Lam Trà
	Hà Nội, 2006
	

	33
	Giáo trình địa lí kinh tế Việt Nam
	in
	Nguyễn Thị Vang
	Nông nghiệp, 2005
	

	34
	Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam
	in
	Nguyễn Viết Thịnh;Đỗ Minh Đức
	Giáo dục, 2006
	

	35
	Tìm hiểu địa lí kinh tế Việt Nam
	in
	Phan Huy Xu; Mai phú Thanh
	Giáo dục, 2006
	

	36
	Giáo trình định giá đất
	in
	Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Văn Hùng
	Hà Nội, 2007
	

	37
	Giáo trình định giá đất
	in
	Hồ Thị Lam Trà; Nguyễn Văn Quân
	Nông nghiệp, 2006
	

	38
	Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất
	in
	Nguyễn Minh
	Tư pháp, 2005
	

	39
	Giáo trình quản lí nhà nước về đất đai
	in
	Nguyễn Thái Sơn
	Nông nghiệp, 2007
	

	40
	Sử dụng và quản lí tài chính nhà - đất theo Luật Đất đai
	in
	Bộ tài chính
	Tài chính, 2006
	

	41
	Thuế Đất đai – Công cụ quản lí và điều tiết thị trường bất động sản
	in
	Đàm Văn Huệ
	Đại học kinh tế tài chính, 2006
	

	42
	Luật đất đai 
	in
	
	Chính trị quốc gia1993
	Chính sách pháp luật đất đai

	43
	 Những văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai
	in
	Đào Thanh Hải
	Lao động xã hội2004
	

	44
	Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất
	in
	Lương Đức Cường
	Lao động xã hội, 2007
	

	45
	Hỏi và đáp về luật đất đai
	in
	Phạm Huy Đoán
	Chính trị quốc gia, 2005
	

	46
	Tìm hiểu luật đất đai và các quy định mới nhất về quyền sử dụng đất
	in
	Lương Đức Cường
	Lao động xã hội, 2007
	

	47
	Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật
	in
	Hoàng Thị Kim Quế
	ĐH Quốc gia Hà Nội, 2007
	

	48
	Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
	in
	Đặng Văn Mậu ; Phạm Hồng Thái
	Tổng hợp Đồng Nai, 2005
	

	49
	Hỏi và đáp môn học nhà nước và pháp luật
	in
	Trần Hậu Thành; Nguyễn Thế Thuấn
	Lý luận chính trị, 2006
	

	50
	Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ các bộ, ban, nghành và các tổ chức Chính trị- Xã hội
	in
	Thanh Quang
	NXB Văn hóa thông tin, 2009
	

	51
	Hướng dẫn chi tiết thi hành  Luật Thanh tra và các quy định mới nhất về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí
	in
	Phan Khắc Nhưỡng
	NXB Lao động xã hội, 2008
	

	52
	Hoạt  động thanh tra nhân dân (sách hướng dẫn nghiệp vụ)
	in
	PGS.TS. Trần Hậu Khiêm
	NXB Chính trị quốc gia, 2004
	

	53
	Những quy định pháp luật về thanh tra
	in
	
	Tư pháp, 2004
	

	54
	Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai
	in
	Ng Khắc Thái Sơn
	Nông nghiệp, 2007
	

	55
	Quản lý đất nông nghiệp
	in
	Dương Việt Tình
	ĐH Nông lâm Huế, 2005
	

	56
	Những quy định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở
	in
	
	NXB Lao động, 2004
	

	57
	Giáo trình đăng ký thống kê đất đai
	in
	Lê Đình Thắng
	Chính trị quốc gia, 2000
	

	58
	Những văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai
	in
	Đào Thanh Hải
	Lao động xã hội, 2004
	

	59
	Luật đất đai và các quy phạm mới nhất về quyền sử dụng đất
	in
	Lương Đức Cường
	Lao động xã hội, 2007
	

	60
	Văn bản mới về hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai
	in
	
	Chính trị quốc gia, 2008
	

	61
	Quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản
	in
	Nguyễn Văn Lê
	NXB Lao động xã hội, 2006
	

	62
	Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản
	in
	Đoàn Văn Trường
	NXB KHKT, 2007
	

	63
	Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình
	in
	Đoàn Văn Trường
	NXB KHKT, 2005
	

	64
	Khung giá đất và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai
	in
	Bộ Tài chính
	NXB Tài chính, 2004
	

	65
	Xây dựng vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đât và quản lý đất đai.
	in
	Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng
	NXB Nông nghiệp, 2013
	

	66
	Evaluation of the conservation status and risks for some endangered plant species in Ba Be national Park, Bac Kan, Vietnam. ,
	
	Rod Buckney, Dang Kim Vui, Hoang Van Hung, Lou De Filippis
	Agricultural Pubshing House, 2011
	


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo
	Nội dung
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 - 2017

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	
	
	
	
	

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	1
	2
	8
	2
	12

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	3
7
	5
3
	4
5
	2
20
	108
15

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	1
	1
	
	
	4

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành tiến sĩ với các đối tác nước ngoài
	
	
	
	
	

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài
	
	
	
	
	

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ
	
	
	
	
	


Các minh chứng cho bảng 4
Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện
(năm bắt đầu)
	Năm
nghiệm thu
	Tổng kinh phí

	1
	Ứng dụng công nghệ GIS và phương trình Wischmeier W.H. – Smith D.D. để dự báo xói mòn đất đồi núi huyện Sơn Động – tỉnh Bắc Giang. B2009 –TN03-14   
	Đề tài cấp  bộ
	Nguyễn Tuấn Anh


	
	2009
	2010
	50

	2
	Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài NCKH  tỉnh Thái Nguyên
	Hoàng Văn Hùng
	
	2012
	2014
	50

	3
	B2007-TN03-03  Ảnh hưởng của tốc độ đô thị hoá đến  sự  biến động  hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Đỗ Thị Lan
	
	2007


	2008
	30.0

	4
	B2009 –TN03-08  Thực trạng và giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nông dân sau thu hồi đất phục vụ các khu công nghiệp, đô thị tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Bùi Đình Hoà
	
	2009
	2010
	50

	5
	B2010-TN02-03     Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Đặng Văn Minh
	
	2010
	2011
	20

	6
	B2010-TN02-05  Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Đỗ Thị Lan
	
	2010
	2011
	20

	7
	B2010-TN02-09  Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trương Thành Nam
	
	2010
	2011
	20

	8
	B2010-TN02-13Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.
	Đề tài cấp bộ
	Hà Văn Thuân
	
	2010
	2011
	20

	9
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Mỹ)
	Đề tài nghị định thư mới năm 2011
	PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
	
	2011
	2012
	900

	10
	B2010 - TN02 - 03 Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	PGS.TS. Đặng Văn Minh
	
	2010
	2011
	50

	11
	B2010 - TN02 - 05 Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	PGS.TS . Đỗ Thị Lan
	
	2010
	2011
	50

	12
	B2010 - TN02 - 09 Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Th.S Trương Thành Nam
	
	2010
	2011
	50

	13
	B2010 - TN02 - 13 Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Ths. Hà Văn Thuân
	
	2010
	2011
	50

	14
	ĐH 2011 - 03 - 07  Ứng dụng công nghệ GIS mô tả mức độ nhiễm thạch tín (arsen) trong hệ thống nước ngầm và nước cấp sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
	Đề tài cấp Đại học 
	TS. Phan Thị Thu Hằng
	
	2011
	2012
	46

	15
	ĐH2012-TN03-04: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp Đại học 
	Nguyễn Thanh Hải
	
	2012
	2014
	37

	16
	ĐH2013-TN03-03: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động diện tích đất rừng đến lưu lượng dòng chảy và bùn cát lưu vực Sông Cầu (nhánh Thái Nguyên – Bắc Kạn) bằng công nghệ Viễn thám và SWAT
	Đề tài cấp Đại học
	Phan Đình Binh
	
	2013
	2014
	61

	17
	Nghiên cứu bảo tồn cây dược liệu tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp Tỉnh Bắc Kạn
	Nguyễn Thế Đặng
	
	2015
	
	1700

	18
	Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2015
	Đề tài cấp Tỉnh 
	Nguyễn Ngọc nông
	
	2017
	2019
	510


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website    (nếu có)

	1
	The FPR cassava project and impact in Thai Nguyen, Tuyen Quang and Phu Tho provinces of North Vietnam. Proceedings of the workshop on Nippon Foundation cassava project in Thailand, Vietnam and China
	Nguyễn Thế Đặng
	Thai Nguyen, Vietnam, Oct. 27 - 31, 2003. 105 – 112. 2008


	2008
	

	2
	Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất dốc trồng chè tại Thái Nguyên
	Đặng Văn Minh
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý đất đai và thị trường bất động sản lần thứ 2. Tại Trường ĐHNL Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	2009
	

	3
	Quy hoạch phát triển vùng rau an toàn tại thị xã Cao bằng giai đoạn 2010 - 2020
	Nguyễn Ngọc Nông
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, năm 2010.
	2010
	

	4
	Những tồn tại và giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Nông
	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Quy hoạch sử dụng đất đai, tháng 11/2010 – Hội Khoa học Đất Việt Nam
	2010
	

	5
	Ứng dụng GIS nghiên cứu xói mòn đất tại xã Cát Nê – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
	Đàm Xuân Vận
	Tạp chí Khoa học đất số 32 – 2009;

ISSN 0868-3743
	2009
	

	6
	Đánh giá tiềm năng tự nhiên đất trồng chè huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
	Đàm Xuân Vận, Lê Quốc Doanh
	Tạp chí Khoa học đất số 32 – 2009;

ISSN 0868-3743
	2009
	

	7
	Quy hoạch sử dụng đất: phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái VQG Hoàng Liên tại xã Tả Van - Sa Pa - Lào Cai
	Đàm Xuân Vận
	Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Những vấn đề môi trường và PTBV vùng núi Đông Bắc
	2011
	

	8
	Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai bằng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS)  phục vụ cho đánh giá đất nông nghiệp huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
	Ngô T. Hồng Gấm,

Đàm Xuân Vận
	Khoa học & Công nghệ ĐHTN
	2008
	

	9
	Population structure and genetic diversity of the rare and endangered Sinocalamus mucclure and Markhamia stipulata in Ba Be National Park, Vietnam.
	Hoang Van Hung, Luigi De Filippis, Rod Buckney
	Asian Journal of Plant Sciences 10 (6): 312-322.
	2010
	

	10
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc xây dựng bản đồ trạng thái rừng tại khu vực Vườn quốc gia Ba Bể. 
	Hoàng Văn Hùng, Đặng Kim Vui, Chu Văn Trung
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 23: 68-73.
	2011
	

	11
	Nghiên cứu điều kiện sinh cảnh sống loài Cò thìa (Platalea Minor) tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. 
	Đặng Kim Vui, Hoàng Văn Hùng, Hồ Thanh Tuấn
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1: 13-20.
	2009
	

	12
	Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm 2011
	Nguyễn Thị Yến, Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013
	2013
	

	13
	Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Quang Thuận huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
	Hoàng Thanh Oai, Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2012
	2012
	

	14
	Thực trạng các văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Khắc Thái Sơn
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 10/2010, tr.145-149.
	2010
	

	15
	  (2010). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2009 xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

	Hà Văn Thuân, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11: 167-17
	2009
	

	16
	Xác định một số loại hình sử dụng đất xã Nam Cương – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

Bằng công nghệ viễn thám và Gis
	Trần Văn Điền, Hoàng Văn Hùng, Trịnh Hữu Liên
	Tạp chí khoa học đất số 2013
	2013
	

	17
	Lí luận và thực tiễn phân vùng cấp hạng đất đô thị theo giá đất trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS thử nghiệm xã Quyết Thắng tp. Thái Nguyên
	Trần Văn Điền, Hoàng Văn Hùng, Trịnh Hữu Liên
	Tạp chí khoa học đất số 2013
	2013
	

	18
	ứng dụng GIS mô phỏng quá trình ô nhiễm môi trường không khí tại một số khu vực khai thác than tỉnh Thái nguyên (năm 2007).
	Nguyễn Ngọc Anh
	Giải 3 Hội nghị khoa học trẻ khối Nông lâm ngư nghiệp toàn quốc lần 5.
	2008
	

	19
	Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn
	Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013
	2013
	

	20
	Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc
	Tạ Ngọc Long, Trịnh Hữu Liên, Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013
	2013
	

	21
	Land Use Change Effects on Discharge and Sediment Yields of Song Cau Catchment in Northern Viet Nam
	Phan, D. B., C. C. Wu and S. C. Hsieh
	Journal of Environmental Science and Engineering - USA
	2011
	

	22
	Impact of Climate Change and Deforestation on Stream Discharge and Sediment Yield in Phu Luong Watershed, Viet Nam
	Phan, D. B., C. C. Wu and S. C. Hsieh
	Journal of Environmental Science and Engineering - USA
	2011
	

	23
	Impact Assessment of Land-use Changes on Nutrient Load in Song Cau Watershed using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model
	Phan, D. B., C. C. Wu and S. C. Hsieh
	Journal of Agricultural Science and Technology B - USA
	2011
	

	24
	Impact of Climate Change on Stream Discharge and Sediment Yield in Northern Viet Nam
	Phan, D. B., C. C. Wu and S. C. Hsieh
	Journal of Water Resources - SCI
	2012
	

	25
	Simulation Nutrient Load under Climate Change condition and Deforestation scenarios in Phu Luong Watershed, Viet Nam
	Phan, D. B. and T. H. Nguyen
	Journal of Environmental Science and Engineering B- USA
	2012
	

	26
	Assesment of biogas utilization and quality of waste water from biogas-structure in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
	Phan, D. B.
	Journal of Environmental Science and Engineering B- USA
	2015
	

	27
	Nghiên cứu phân vùng thích nghi và bảo tồn loài cây huỳnh đường (Dysoxylum loureirii Piere.) tại khu vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Phan Đình Binh, Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Trung, Khonekeo Phommachanh
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014
	

	28
	Ứng dụng  phần mềm ViLIS2.0 phục vụ công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
	Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Thanh Thủy, Phan Đình Binh, Đoàn Trọng Kết
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014
	

	29
	Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám vào xây dựng bản đồ phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Hoàng Văn Hùng, Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014
	

	30
	Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử xây dựng lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2014
	

	31
	Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	Phan Đình Binh, Nguyễn Ngọc Anh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2014
	

	32
	Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 của thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
	Phan Đình Binh
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2015
	

	33
	Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và GIS để xây dựng lưới khống chế và đo vẽ bản đồ địa chính đã được thực hiện tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
	Phan Đình Binh. Trần Văn Liễu
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2015
	

	34
	Công tác quản lý Nhà nước về giá đất và định giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016
	

	35
	Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016
	

	36
	Nghiên cứu sự khác biệt giữa giá đất ở đô thị theo quy định của Nhà nước và giá dao dịch thực tế tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016
	

	37
	Ứng dụng GIS và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Anh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2016
	

	38
	Ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm GCADAS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2015 tại trị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2016
	

	39
	Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2017
	

	40
	Dự báo xói mòn đất tại lưu vực sông Nghinh Tường (phụ lưu sông cầu) bằng mô hình SWAT và GIS. 
	Phan Đình Binh, Nguyễn Lan Hương. 
	Tạp chí Khoa học Đất
	2017
	

	41
	Nghiên cứu hiện trạng lưu lượng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
	Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tuyên. 
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018
	

	42
	Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương. 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
	2019
	


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo
  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian
 tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Hội thảo quy hoạch sử dụng đất cấp xã
	Tháng 2- 2012
	Hội Khoa học đất Việt Nam
	-Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

-Xây dựng quy trình và đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất cấp xã trong tương lai

	2
	Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng
	2012
	World Bank
	- Biện pháp nâng cao độ phì chống thoái hóa đất

	3
	Hội thảo ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 
	2009
	ESRI 
	GIS trong quản lý đất đai và môi trường

	4
	Hội thảo đô thị hóa và thách thức môi trường
	2008
	Cộng hòa liên bang Đức – dưới sự tài trợ của DAAD
	- Đô thị hóa và những vấn đề đặt ra


    Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian 
hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	1
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 23 xã, phường thuộc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ
	2011-2012
	

	2
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của 10 xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ
	2011-2012
	

	3
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) các xã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kan
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kan
	2011-2012
	

	4
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Thái Nguyên
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên
	2011-2012
	

	5
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc
	2010-2011
	

	6
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc
	2010-2011
	

	7
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang
	2011-2012
	

	8
	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cho 6 xã của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ
	2011-2012
	

	9
	Lập quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kan giai đoạn 2010-2020
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kan
	2012-2013
	

	10
	Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 16 xã của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
	ĐHNL
	Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Lai Châu
	2011-2012
	

	11
	Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 6 xã của huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020
	ĐHNL
	Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Thái Nguyên
	2012
	

	12
	Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 3 xã của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020
	ĐHNL
	Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Thái Nguyên
	2012
	

	13
	Đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 xã của huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang
	2012-2013
	

	14
	Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng
	ĐHNL
	World Bank
	2010-2012
	

	15
	Remediation of contaminated land with plants and posibilities of using biomass in consideration of economic aspects in Germany and Vietnam
	ĐHNL
	Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences, Đức
	2013
	

	16
	Đánh giá thoái hóa đất tỉnh Lạng Sơn
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
	2015 - 2016
	

	17
	Tổng kiểm kê đất đai huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn năm 2015
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn
	2015
	

	18
	Tổng kiểm kê đất đai huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
	2015
	

	19
	Tổng kiểm kê đất đai huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2015
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên
	2015
	

	20
	Đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 xã của huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái
	2016- 2017
	

	21
	Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang
	2016- 2017
	

	22
	Đánh giá thoái hóa đất tỉnh Hà Giang
	ĐHNL
	Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang
	2017 - 2019
	


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


5. Danh mục tên luận án tiến sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, nghiên cứu sinh thực hiện và người hướng dẫn
	TT
	Tên luận án tiến sĩ
	NCS thực hiện
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành
	Họ tên cán bộ hướng dẫn
	Quyết định cấp bằng, số bằng

	1
	Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Ngọc Anh
	15/4/2017
	Quản lý đất đai
	PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
	1146/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 28/8/2017

	2
	Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Trần Thị Thu Hiền
	16/4/2017
	Quản lí đất đai
	PGS. TS. Đàm Xuân Vận
	853/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 19/7/2017

	3
	Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Nguyễn Quang Thi
	05/8/2017
	Quản lí đất đai
	PGS. TS. Hoàng Văn Hùng
	1675/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/11/2017

	4
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Yến
	13/12/2017

	Quản lý Đất đai
	GS. TS. Nguyễn Thế Đặng
	434/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09/4/2018

	5
	Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Bùi Thanh Hải
	18/01/2018
	Quản lý Đất đai
	1.GS.TS. Đặng Văn Minh
2.TS. Nguyễn Văn Toàn
	728/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 10/5/2018

	6
	Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Trần Xuân Đức

	20/01/2018
	Quản lý Đất đai
	1.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
2.TS. Nguyễn Tiến Sỹ
	726/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 10/5/2018

	7
	Nghiên cứu đánh giá đất phục vụ phát triển cam theo hướng hàng hoá vùng Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	Đặng Minh Tơn
	28/01/2018
	Quản lý Đất đai
	1. TS. Nguyễn Văn Toàn
2.GS.TS. Đặng Văn Minh
	727/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 10/5/2018
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